
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THẠCH LẠC 

 
Số:       /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thạch Lạc, ngày       tháng 9 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Công khai danh sách đề nghị xét tặng, truy tặng 

“Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 
 

 

 

Căn cứ Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2026 của 

Thủ tướng Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi 

đua, khen thưởng;   

Thực hiện Công văn số 2541/SNV-TĐKT ngày 07/5/2026 của Sở Nội 

vụ tỉnh Hà Tĩnh về việc xét đề nghị tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên 

xung phong vẻ vang; công văn số 3013/SNV-TĐKT ngày 26/5/2026 của Sở 

Nội vụ về việc trả hồ sơ để thực hiện lại quy trình xét đề nghị tặng, truy tặng 

“Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; 

Ủy ban nhân dân xã Thạch Lạc Thông báo công khai danh sách đề nghị 

xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” như sau: 

1. Danh sách đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên 

xung phong vẻ vang” trên địa bàn xã Thạch Lạc: 13 người (có danh sách 

kèm theo). 

2. Thời gian công khai: 10 ngày làm việc, kể từ ngày 25/9/2026. 

3. Giao Trung tâm dịch vụ Tổng hợp xã 

Đăng tải Thông báo này kèm danh sách trên qua Trang thông tin điện tử, 

phát trên hệ thống Loa Truyền thanh của xã theo thời hạn nêu tại Mục 2. 

4. Giao Phòng Văn hóa - Xã hội 

Niêm yết Thông báo này kèm danh sách tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã 

theo thời hạn nêu tại mục 2. 

 Trong thời gian công khai, nếu phát hiện thông tin sai lệch, thành tích 

không đúng sự thật của các trường hợp trong danh sách, đề nghị các tổ chức, 

cá nhân phản ánh về UBND xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) để xem xét, giải 

quyết theo quy định.  

Hết thời gian niêm yết công khai nêu trên, nếu không có ý kiến phản 

ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, UBND xã sẽ tiến hành họp xét, lập hồ sơ, 



2 

 

thủ tục báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo 

quy định. 

Ủy ban nhân dân xã Thông báo đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã 

được biết./. 
 

Nơi nhận:  
- TT Đảng ủy, HĐND xã (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã; 

- Trưởng các thôn trên địa bàn xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Trần Viết Sao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH NIÊM YẾT 

Công khai danh sách đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày      tháng      năm 2026) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Quê quán 

Nơi 

đăng ký 

hồ sơ 

Nơi đi 

TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Thời gian 

tham gia 

TNXP (Từ 

ngày 

./…/..đến 

ngày …./…) 

Quá trình tham gia hoạt 

động cách mạng 

Thời gian 

được tính 

để xét Huy 

chương 

TNXP vẻ 

vang 

1 Ngô Văn Tuệ Nam 1947 

Xã Thạch Lạc, 

huyện  Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh  

Xã 

Thạch 

Lạc, tỉnh  

Hà Tĩnh  

Xã Thạch 

Lạc, huyện 

Thạch Hà, 

Hà Tĩnh  

C531. 

N53. 

P18 Hà 

Tĩnh 

Từ tháng 

8/1965 đến 

tháng 

8/1967 

Từ 8/1965- 8/1967 mở đường 

21 giáo viên cấp 1 TNXP, B 

phó cơ động chiến đấu ở mặt 

đường;  

Từ 8/1967-10/1982 tham gia 

QĐND Việt Nam (Binh 

chủng xe tăng);  

2 năm 1 

tháng 

2 
Nguyễn Văn 

Đại 
Nam 1948 

Xã Tượng Sơn, 

huyện Thạch 

Hà, Hà Tĩnh 

Xã 

Thạch 

Lạc, tỉnh  

Hà Tĩnh  

Xã Tượng 

Sơn, huyện 

Thạch Hà, 

Hà Tĩnh 

299 - C4 

- P18 

Từ ngày 

05/01/1973 

đến ngày 05 

tháng 3  

năm 1975. 

Dạy học Bổ túc Văn hoá 

TNXP 299 – C4 – P18, xã 

Thạch Việt, huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

2 năm 2 

tháng 

3 
Nguyễn Thế 

Cửu 
Nam 1942 

Thị trấn Đức 

Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã 

Thạch 

Lạc, tỉnh  

Hà Tĩnh  

Thị trấn 

Đức Thọ, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

C6 - 

N55 - 

P18 

Từ ngày 

19/6/1965 

đến tháng 

7/1970 

- Tháng 6/1965 đến tháng 

6/1967: Vận chuyển lương 

thực, vũ khí; 

- Tháng 7/1967 đến tháng 

7/1970: San lấp hố bom. 

05 năm 02 

tháng 

4 
Nguyễn Thị 

Đản 
Nữ 1953 

Xã Thạch 

Thắng, huyện 

Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã 

Thạch 

Lạc, tỉnh  

Hà Tĩnh  

Xã Thạch 

Thắng, 

huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

C556, 

N 55 - 

P18 

Từ 

07/3/1971 

đến 

15/4/1974 

- Tháng 3/1971 đến 02/1972: 

Làm đường 18; 

- Tháng 3/1972 đến 4/1974: 

Tiểu đội trưởng làm đường 

18. 

03 năm 02 

tháng 
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Quê quán 

Nơi 

đăng ký 

hồ sơ 

Nơi đi TNXP 
Đơn vị 

TNXP 

Thời gian 

tham gia 

TNXP 

Quá trình tham gia hoạt 

động cách mạng 

Thời gian 

được tính 

để xét 

Huy 

chương 

TNXP vẻ 

vang 

5 
Nguyễn 

Văn Trọng 
Nam  1945 

Xã Tượng 

Sơn, 

huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã 

Thạch 

Lạc, tỉnh 

Hà Tĩnh  

Xã Tượng Sơn, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Tổng 

đội 53, 

P18 Hà 

Tĩnh 

Từ tháng 

3/1965 đến 

ngày 

12/5/1967 

Từ tháng 3/1965 đến ngày 12 

tháng 5 năm 1967 (Liệt sỹ, đã 

hy sinh ngày 12/5/1967) 

2 năm 3 

tháng  

6 
Trần Thị 

Thực 
Nữ 1949 

Xã Thạch 

Thắng, 

huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã 

Thạch 

Lạc, tỉnh 

Hà Tĩnh  

Xã Thạch 

Thắng, huyện 

Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C6 Đại 

đội 556 

P18, 

Tổng 

đội 55 

Từ ngày 

12/7/1968 đến 

18/7/1972 

San lấp hố bom, mở đường 

(Liệt sỹ đã hy sinh ngày 

18/7/1972) 

4 năm 01 

tháng  

7 
Nguyễn Thị 

Năm 
Nữ 1945 

Xã Tượng 

Sơn, 

huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã 

Thạch 

Lạc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Tượng Sơn, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C533 -

N53 - 

P18 

Từ tháng 

7/1965 đến 

tháng 5/1968 

Đảm bảo giao thông xã Hương 

Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh (Liệt sỹ, đã hy sinh 

ngày 14/5/1968) 

2 năm 11 

tháng 

8 
Nguyễn 

Đình Ân 
Nam 1945 

Xã Thạch 

Lạc, 

huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh  

Xã 

Thạch 

Lạc, tỉnh 

Hà Tĩnh  

Xã Thạch Lạc, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh  

C 531. 

N53. P18 

Hà Tĩnh 

Từ tháng 

8/1965 đến 

tháng 7/1967 

Từ tháng 8/1965 đến  7/1967 

tham gia TNXP  

 Từ 8/1967-3/1986 tham gia 

QĐND Việt Nam - Đơn vị 

Tăng thiết giáp 

2 năm  

9 
Hồ Văn 

Cẩm 
Nam 1945 

Xã Thạch 

Lạc, 

Xã 

Thạch 

Xã Thạch Lạc, 

huyện Thạch 

C1 Đội 

53 Hà 

Từ tháng 

7/1965 đến 

Từ tháng 7 1965- 8/1967 đi 

TNXP mở đường 21 Hà Tĩnh; 

2 năm 02 

tháng  
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huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh  

Lạc, tỉnh 

Hà Tĩnh  

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh  

Tĩnh; C5 

Đội 53 

Hà Tĩnh; 

tháng 8/1967 Từ 9/1967-5/1975 tham gia 

QĐND Việt Nam  

10 
Nguyễn 

Xuân Lệ 
Nam 1942 

Xã Thạch 

Lạc, 

huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh  

Xã 

Thạch 

Lạc, tỉnh 

Hà Tĩnh  

Xã Thạch Lạc, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh  

C10, 

Tổng 

đội 53 

Hà Tĩnh  

Từ tháng 

7/1965 đến 

tháng 6/1967 

Từ tháng 7/1965 đến tháng 

6/1967 tham gia TNXP; Từ 

8/1967-12/1983 tham gian 

QĐND Việt Nam  

  2 năm  

11 
Dương Thị 

Hồng Đính 
Nữ 1955 

Xã Thạch 

Lạc, 

huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh  

Xã 

Thạch 

Lạc, tỉnh 

Hà Tĩnh  

Xã Thạch Lạc, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh  

C476-

N40-

P18 

Từ tháng 

2/1971 đến 

tháng 4/1975 

Từ tháng 2/1971 đến tháng 

4/1975 tham gia Thanh niên 

xung phong 

4 năm 3 

tháng  

12 
Trần Bá 

Tiến 
Nam 1953 

Xã Thạch 

Thắng, 

huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã 

Thạch 

Lạc, tỉnh 

Hà Tĩnh  

Xã Thạch 

Thắng, huyện 

Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

C554, 

Tổng 

đội 55 

Hà Tĩnh 

Từ tháng 

3/1971 đến 

tháng 3/1973 

Chiến sỹ TNXP C554; 
2 năm 01 

tháng  

13 
Dương Văn 

Toản 
Nam 1936 

Xã Tượng 

Sơn, 

huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

Xã 

Thạch 

Lạc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Xã Tượng Sơn, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

C421 

Đội 42 

Từ ngày 

10/2/1963 đến 

tháng 7/1968 

Từ ngày 10 tháng 2 năm 1963 

đến tháng 7 năm 1968 

5 năm 5 

tháng 

 

                                                                                                                                                                   ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
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